ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số học phần:

2. Tên học phần: Dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm 
3. Số tín chỉ: 2/0 (LT/TH)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng tại chức
5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: Trương Thị Thùy Dương
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
	7.1. GS.TS. Đỗ Văn Hàm               
	Cán bộ thỉnh giảng

	7.2. Ths. Trương Thị Thuỳ Dương  
	Cán bộ cơ hữu 

	7.3.Ths. Nguyễn Thị Thanh Tâm  
	Cán bộ cơ hữu

	7.4. Bs. Trần Thị Hồng Vân           
	Cán bộ hợp đồng

	7.5. Bs. Trần Thị Huyền Trang
       
	Cán bộ hợp đồng


8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
8.1. Kiến thức:

1. Trình bày được vai trò của dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý đối với đời sống và sức khỏe con người.
2. Phân tích được nguyên nhân, triệu chứng và cách xử trí một số bệnh lý dinh dưỡng thường gặp.
8.2. Kỹ năng:

1. Tư vấn dinh dưỡng cân đối hợp lý cho các đối tượng trong cộng đồng và một số bệnh lý khác nhau trong bệnh viện.
8.3. Thái độ:

1. Có thái độ nghiêm túc trong việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý đối với bản thân và các đối tượng khác nhau.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm.
9. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó, sinh viên có khả năng xây dựng một chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cho các đối tượng khác nhau trong cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi. Đồng thời, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản nhất để tư vấn dinh dưỡng cho từng đối tượng cụ thể trong cộng đồng cũng như trong bệnh viện. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, một số bệnh lý ngộ độc thực phẩm và những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.
10. Phân bố thời gian
- Học phần này gồm có 02 tín chỉ lý thuyết và không có tín chỉ thực hành. 

- Thời gian học phần lý thuyết trong 10 tuần. 

- Kiểm tra giữa kỳ: 01 điểm. Hình thức kiểm tra: tự luận
- Thi kết thúc học phần sẽ được thực hiện vào cuối tuần thứ 10. Bài thi kết thúc học phần sẽ được thực hiện bằng thi tự luận với thời gian 60 phút. 
Tín chỉ lý thuyết:
 

2(2-2-4)/10 tuần



Số tiết thực dạy: 

2 tiết/tuần



Số tuần thực dạy:

10



Tổng số tiết chuẩn: 

2x10 + ( 2 x10)/2= 30

Số tiết tự học: 


4 tiết/ tuần trong 10 tuần.

Tổng số giờ lý thuyết: 30 tiết

Số giờ giảng lý thuyết: 2 tiết/ tuần x 10 tuần = 20 tiết


Số giờ thảo luận: (2 tiết/tuần x 10 tuần)/2 = 10 tiết
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị đầy đủ các kiến thức của những môn học cơ bản và chuyên ngành.

Học phần tiên quyết: Không có
11.2. Yêu cầu: 

Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên phải đạt được một số yêu cầu sau :

11.2.1. Yêu cầu chung: 

- Sinh viên phải tham dự tối thiểu là 80% số giờ lý thuyết, tham gia thảo luận nhóm nội dung lý thuyết, đọc trước bài lý thuyết trước khi lên lớp và hoàn thành bài tập/câu hỏi tự học ở nhà.
12. Nội dung học phần
12.1. Lý thuyết: Dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm

	STT
	Nội dung bài
	Số tiết

	1
	Bài 1:Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đối với sức khỏe

1. Khái niệm, ý nghĩa sức khỏe của Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm

2. Ý nghĩa sức khỏe của dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

3. Vai trò của Dinh dưỡng - An toàn vệ sinh thực phẩm với sức khoẻ

4. Các giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng, tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao sức khoẻ cộng đồng
	2

	2
	Bài 2: Vai trò, nguồn gốc nhu cầu các chất dinh dưỡng

1. Đại cương

2. Các chất sinh năng lượng

2.1. Protein

2.2. Lipid

2.3. Glucid

3. Các chất không sinh năng lượng

3.1. Vitamin

3.2. Chất khoáng
	4

	3
	Bài 3: Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm

1. Khái niệm về thực phẩm và cách phân nhóm thực phẩm
1.1. Thực phẩm

1.2. Phân nhóm thực phẩm

2. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu Protein

2.1. Thức ăn giầu protein nguồn gốc động vật (Thịt, cá, trứng, sữa)

2.2. Thức ăn giầu protein nguồn gốc thực vật (Đậu đỗ và các chế phẩm, lạc, vừng)

3. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu Lipid

3.1. Mỡ

3.2. Bơ

3.3. Dầu thực vật

3.4. Đặc điểm vệ sinh của dầu, mỡ

4. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu Glucid

4.1. Ngũ cốc (Gạo, ngô, bột mỳ)

4.2. Khoai củ (Khoai lang, sắn, khoai tây)

5. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thức ăn giàu vitamin, chất khoáng

5.1. Rau

5.2. Quả

5.3. Tính chất vệ sinh của rau quả
	4

	4
	Bài 4: Các vấn đề dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

1. Thiếu dinh dưỡng

1.1. Thiếu dinh dưỡng protein năng lượng (suy dinh dưỡng)

1.2. Thiếu vitamin A và bệnh khô mắt 

1.3. Thiếu máu dinh dưỡng

1.4. Thiếu Iot và bệnh bướu cổ

2. Thừa dinh dưỡng

2.1. Đặc điểm dịch tễ học và xu thế bệnh do thừa dinh dưỡng tại Việt Nam

2.2. Các yếu tố nguy cơ thừa dinh dưỡng

2.3. Vai trò các chất dinh dưỡng và rối loạn chuyển hóa khi thừa dinh dưỡng

2.4. Những hậu quả đối với sức khỏe của người thừa dinh dưỡng

2.5. Chỉ số BIM và cách phân loại béo phì theo WHO

2.6. Biện pháp phòng chống thừa dinh dưỡng tại cộng đồng
	4

	5
	Bài 5: Chăm sóc dinh dưỡng cộng đồng

1. Ý nghĩa và tầm quan trọng của chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng

2. Nội dung chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng

2.1. Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, đặc biệt là thời kì có thai và cho con bú

2.2. Nuôi con bằng sữa mẹ

2.3. Cho trẻ ăn bổ sung một cách hợp lý

2.4. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng
2.5. Tiêm chủng phòng bệnh ở trẻ em đúng lịch, đầy đủ
2.6. Tạo nguồn thực phẩm tại gia đình thông qua phát triển hệ sinh thái VAC

3. Tổ chức chăm sóc dinh dưỡng trẻ em ở cộng đồng 

3.1. Tổ chức hoạt động dinh dưỡng ở cộng đồng

3.2. Những hoạt động cơ bản trong chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng
	3

	6
	Bài 6: Giáo dục truyền thông dinh dưỡng

1. Tầm quan trọng của GDTTDD ở cộng đồng
2. Đối tượng và nội dung GDTTDD ở cộng đồng

2.1. Đối tượng của GDTTDD

2.2. Nội dung của GDTTDD
3. Hình thức GDTTDD ở cộng đồng

3.1. Hình thức trực tiếp
3.2. Hình thức gián tiếp


4. Kỹ năng trong hoạt động giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng

5. Tổ chức tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng

5.1. Xây dựng kế hoạch

5.2. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên
	2

	7
	Bài 7: Dinh dưỡng trong điều trị

1. Vai trò của ăn uống trong dinh dưỡng điều trị

2. Nguyên tắc và tổ chức của ăn uống trong điều trị 

3. Nhu cầu của người bệnh 

4. Các chế độ ăn thường dùng trong bệnh viện
3.1. Nguyên tắc phải đảm bảo 

3.2. Nhu cầu cụ thể 

4. Các chế độ ăn thường dùng trong bệnh viện
4.1. Chế độ ăn bình thường

4.2. Chế độ ăn bồi dưỡng
4.3. Chế độ ăn mềm

4.4. Chế độ ăn lỏng

4.5. Chế độ ăn tăng protein, giảm lipid, tăng calo


4.6. Chế độ ăn hạn chế xơ

4.7. Chế độ ăn hạn chế muối 

4.8. Chế độ ăn hạn chế glucid 

4.9. Chế độ ăn hoàn toàn lỏng

5. Chế độ ăn trong một số bệnh thường gặp 

5.1. Chế độ ăn hạ cholesterol
5.2. Chế độ ăn khống chế và điều trị béo phì
5.3. Chế độ ăn trong bệnh loét dạ dày tá tràng


5.4. Chế độ ăn trong bệnh tăng huyết áp

5.5. Chế độ ăn nhạt trong bệnh suy tim

5.6. Chế độ ăn trong bệnh Goutte

5.7. Chế độ ăn trong  bệnh viêm cầu thận cấp không có biến chứng nặng
5.8. Chế độ ăn trong hội chứng thận hư nguyên phát

5.9. Chế độ ăn cho bệnh nhân suy thận mạn

5.10. Chế độ ăn sau mổ dạ dày

6. Theo dõi chế độ ăn của người bệnh
	4

	8
	Bài 8: Ngộ độc thực phẩm

1. Đại cương

1.1. Khái niệm về ngộ độc thực phẩm

1.2. Thực trạng về ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam và trên Thế giới

1.3. Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm

1.4.  Các yếu tố liên quan đến ngộ độc thực phẩm

2. Một số ngộ độc thực phẩm thường gặp tại Việt Nam

2.1. Ngộ độc thức ăn do nhiễm vi sinh vật và độc tố vi sinh vật

2.2. Ngộ độc do thức ăn bị biến chất

2.3. Ngộ độc do thức ăn có sẵn chất độc
2.4. Ngộ độc do thức ăn bị nhiễm các chất độc hoá học

3. Điều tra xử lý khi có ngộ độc thức ăn

3.1. Nguyên tắc

3.2. Cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân

3.3. Điều tra tại hiện trường

3.4. Xét nghiệm bệnh phẩm

3.5. Tổng hợp kết quả xác định nguyên nhân
4.3. Mười lời khuyên vàng trong ăn uống đảm bảo ATVSTP (WHO/FAO)
	4

	9
	Bài 9: Vệ sinh ăn uống công cộng

1.Tình hình và diễn biến của chất l​ượng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay
2. Yêu cầu về xử lý vệ sinh của thức ăn đường phố(TAĐP)

3.Vệ sinh nhà ăn công cộng
	3

	Tổng số: 09 bài
	30 tiết


13. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình

-Thảo luận nhóm

- PBL (problem base learning)

- Case-study

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Bảng, phấn, tranh minh họa

- Cases
15. Đánh giá

15.1. Thi giữa kỳ (GK):  Một bài kiểm tra giữa kỳ, hình thức thi tự luận
15.2. Thi kết thúc học phần (THHP): Tự luận, tổ hợp đề gồm 2 câu hỏi bốc thăm ngẫu nhiên. Thời gian thi 60 phút.


Cách tính điểm của học phần: (GK*2) + THHP)/3
16. Tài liệu tham khảo, tài liệu học tập

16.1. Tài liệu học tập:

[1] Trường đại học Y Dược Thái Nguyên (2011), Bài giảng dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tài liệu dùng cho đối tượng Cử nhân điều dưỡng tại chức.

16.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Bộ môn Vệ sinh -  Môi trường - Dịch tễ (1998), Vệ sinh môi trường - Dịch tễ tập I, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 
[3]. Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, NXB Y học Hà Nội. 
[4]. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (2007), Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, NXB Y học Hà Nội.
17. Lịch học

17.1. Lịch học lý thuyết

	Tuần
	Nội dung bài
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức học

	1
	Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đối với sức khỏe
	2
	GS. Hàm
	[1]; [2]; [3]
	Nghe giảng, thảo luận nhóm, tự học

	2
	Vai trò, nguồn gốc nhu cầu các chất dinh dưỡng
	4
	Ths. Dương
	[1]; [2]; [3]
	Nghe giảng, thảo luận nhóm, tự học

	3
	Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm
	4
	Ths. Dương
	[1]; [2]; [3]
	Nghe giảng, thảo luận nhóm, tự học

	4
	Các vấn đề dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng
	4
	Ths. Tâm
	[1]; [2]; [3]
	Nghe giảng, thảo luận nhóm, tự học

	5
	Chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng
	3
	Ths. Dương
	[1]; [2]; [3]
	Nghe giảng, thảo luận nhóm, tự học

	6
	Giáo dục truyền thông dinh dưỡng
	2
	Ths. Tâm
	[1]; [2]; [3]
	Nghe giảng, thảo luận nhóm, tự học

	7
	Các nguyên tắc dinh dưỡng trong điều trị
	4
	Ths.Dương
	[1]; [2]; [3]
	Nghe giảng, thảo luận nhóm, tự học

	8
	Ngộ độc thực phẩm
	4
	Ths. Tâm
	[1]; [2]; [3]
	

	9
	Vệ sinh ăn uống công cộng
	3
	Ths. Dương
	[1]; [2]; [3]
	Nghe giảng, thảo luận nhóm, tự học

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	

	Tổng số: 9 bài
	30 tiết
	
	
	


